
Nam Nữ
Hệ 

số lương

Chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

1 Lục Khánh Toại 29/8/1982 Giảng viên Khoa Sư phạm
Giáo viên THPT 

hạng III
4,65

Giáo viên 

THPT hạng 

III

V.07.05.15

2 Trịnh Thị Thanh Hảo 02/01/1985 Giáo viên Khoa Sư phạm
Giáo viên THPT 

hạng III
3,33

Giáo viên 

THPT hạng 

III

V.07.05.15

3 Nguyễn Thị Phương Lan 23/12/1980 Giáo viên Khoa Sư phạm
Giáo viên THPT 

hạng III
4,32

Giáo viên 

THPT hạng 

III

V.07.05.15

phụ lục 5

Ghi chú

DANH SÁCH 

 VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG III LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO 

VIÊN THPT HẠNG II NĂM 2025

(Kèm theo Đề án số: ….../ĐA-CĐBK  ngày      tháng     năm 2025 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

TT Họ và tên
Vị trí việc làm 

đang thực hiện

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Mức lương hiện hưởng


